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CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000308 ngày 24/02/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 07/08/2007, ñaêng kyù thay ñoåi  laàn thöù  3 ngaøy 10/08/2009)

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
(Đăng ký giao dịch  số:_______/ĐKGD  do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cấp
 ngày __ tháng ___ năm ______)

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

1. Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
Địa chỉ: KP 3 Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (84-61) 3 822 258   Fax: (84-61) 3 823 731
Website: www.wood-tanmai.com.vn
2. Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS) 

Địa chỉ: Số 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyeãn Thái Bình Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84-8) 39 144 290

Fax: (84-8) 39 142 295

Website: www.ors.com.vn
Phụ trách công bố thông tin:

Họ tên: Lê Quý Hoàng
Chức vụ: Giám đốc
Số điện thoại: (84-61) 3 823 730
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
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 (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000308 ngày 24/02/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 07/08/2007)
ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

TRÊN TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
Tên cổ phiếu

:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai
Loại cổ phiếu

:  Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá

:  10.000 đồng

Tổng số lượng đăng ký giao dịch
:  4.662.350 cổ phiếu

Tổng giá trị đăng ký giao dịch
:  46.623.500.000 đồng (tính theo mệnh giá)

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:

Công ty Kiểm toán DTL
Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh


Điện thoại: (84-8) 38 275 026

Fax:  (84-8) 38 275 027
TỔ CHỨC CAM KẾT HỖ TRỢ:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông (ORS)
Địa chỉ: Số 194 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyeãn  Thái Bình Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84-8) 39 144 290

Fax: (84-8) 39 142 295

Email: www.ors@ors.com.vn 
website: www.ors.com.vn
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Phần I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO
1. Rủi ro kinh tế

Công ty hoạt động theo cô cheá nền kinh tế thò tröôøng nên chịu sự ảnh hưởng trực tiếp bởi tốc độ tăng trưởng trong nöôùc vaø cuõng chòu söï taùc ñoäng cuûa tình hình kinh tế.theá giôùi. Nếu kinh tế phát triển sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty và ngược lại, nền kinh tế kém phát triển hoặc suy thoái sẽ ảnh hưởng lớn đến sự tồn tại và phát triển của Công ty. Mặt khác, Việt Nam hiện đang là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO), điều này cũng tạo ra nhiều cơ hội để Công ty phát triển ñoàng thôøi coù những thách thức với yêu cầu cần phải cải tổ quy trình quản lý, sản xuất và có tầm nhìn chiến lược để có thể đứng vững trong quá trình hội nhập. Công ty hiện đang hoạt động trong ngành chế biến sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng nên chịu sự ảnh hưởng trực tiếp bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người của người dân.
2. Rủi ro về luật pháp

Công ty Cổ phần tổng hợp gỗ Tân Mai chịu söï điều chỉnh của Luật doanh nghiệp các văn bản hướng dẫn có liên quan, đồng thời hiện tại, Công ty là công ty đại chúng nên cũng chịu sự chi phối của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Vì vậy, sự thay đổi chính sách về mặt Nhà nước sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và quản trị của doanh nghiệp. Mặt khác, các quy định pháp luật, các văn bản luật và dưới luật có liên quan vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện, do đó sự thay đổi về mặt chính sách có thể xảy ra, có khả năng ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động quản trị và kinh doanh của Công ty.
3. Rủi ro đặc thù
a. Rủi ro đặc thù ngành
Công ty hoạt động trong ngành may mặc và chế biến gỗ, giá nguyên vật liệu đầu vào dùng cho sản xuất ngành gỗ thường xuyên biến động, các đơn hàng may mặc xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, Công ty còn chịu sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ những Công ty sản xuất cùng ngành trong và ngoài nước.
b. Rủi ro về lãi suất
Biến động lãi suất sẽ ảnh hưởng đến chi phí sử dụng vốn vay của Công ty hiện tại và trong tương lai, đặc biệt khi Công ty có nhu cầu vay vốn để đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh.
4. Rủi ro khác

Ngoài ra các yếu tố rủi ro kể trên, còn có một số rủi ro mang tính bất khả kháng, ít có khả năng xảy ra nhưng nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh, lợi nhuận của Công ty như: các hiện tượng thiên tai, hạn hán, bão lụt, dịch bệnh, hỏa hoạn, v.v... không chỉ xảy ra ở trong nước mà còn ở nước ngoài.
Phần II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
5. Tổ chức đăng ký giao dịch
	(Ông) Lê Quý Hồng
	:
	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

	(Ông) Phạm Văn Sơ
	:
	Phó Giám đốc

	(Bà) Dương Thị Mỹ Dung
	:
	Phó Giám đốc

	(Ông) Nguyễn Hữu Trí
	:
	Phó Giám đốc

	(Bà) An Thị Phượng
	:
	Phó Giám đốc

	(Bà) Nguyễn Thị Bích Liên 
	:
	Phó Giám đốc

	(Bà) Huỳnh Thị Thanh Vân
	:
	Kế toán trưởng

	(Ông) Trần Hữu Đức
	:
	Trưởng Ban kiểm soát


Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.
6. Tổ chức tư vấn

Bà: Vũ Hồng Hạnh

Chức vụ: Tổng Giám đốc
Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký giao dịch do Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Đông tham gia lập trên cơ sở hợp đồng cam kết hỗ trợ với Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai cung cấp.
Phần III. CÁC KHÁI NIỆM
	Công ty
	:
	Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai

	Tổ chức đăng ký giao dịch
	:
	Công ty cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai

	Tổ chức tư vấn
	:
	Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông

	CMND
	:
	Giấy chứng minh nhân dân

	ĐKKD
	:
	Giấy đăng ký kinh doanh

	ĐHĐCĐ
	:
	Đại hội đồng cổ đông

	HĐQT
	:
	Hội đồng quản trị

	BKS
	:
	Ban kiểm soát

	CBCNV
	:
	Cán bộ công nhân viên

	DN
	:
	Doanh nghiệp

	TSCĐ
	:
	Tài sản cố định

	SXKD
	:
	Sản xuất kinh doanh

	XN
	:
	Xí nghiệp

	XD
	:
	Xây dựng

	Sở giao dịch
	:
	Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội


Phần IV. 
TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC GIAO DỊCH
7. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
c. Tên, địa chỉ tổ chức đăng ký giao dịch
	Tên Công ty
	:
	CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI

	Tên tiếng anh
	:
	TAN MAI GENERAL WOOD JOINT STOCK COMPANY

	Tên viết tắt
	:
	TAN MAI WOOD COMPANY

	Logo
	:
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	Địa chỉ
	:
	Khu phố 3, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

	Điện thoại
	:
	(84-61) 3 822 258                   Fax: (84-61) 3 823 731

	Mã số thuế
	:
	3600 254 266

	Email
	:
	gotanmai@vnn.vn

	Website
	:
	www.wood_tanmai.com.vn

	Tài khoản
	:
	0121 000 000 178 tại Ngân hàng Ngoại thương – CN Đồng Nai

	Vốn điều lệ
	:
	46.623.500.000 đồng


d. Ngành nghề kinh doanh

· Sản xuất, chế biến gỗ: ván ép, ván dăm, hàng mộc tinh chế.
· May công nghiệp.

· Mua bán, đại lý ký gửi xăng dầu; phân bón hóa chất (trừ hóa chất độc hại mạnh).

· Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.

· Kinh doanh cơ sở hạ tầng.

· Cho thuê kho bãi, nhà xưởng, văn phòng (chỉ hoạt động khi có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật).

· Vận chuyển hàng hóa đường bộ. Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa.
·  Mua baùn goã (töø nguoàn goã hôïp phaùp)
e. Quá trình hình thành và phát triển

· Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai là một trong những đơn vị SXKD lâu đời nhất tại miền Nam, có lịch sử hình thành từ năm 1905 do người Pháp quản lý.
· Năm 1954 giao lại cho chính quyền miền Nam tiếp tục saûn xuaát đến 30/4/1975.

· Tháng 5/1975 Nhà máy được tiếp quản với tên Nhà máy Gỗ Tân Mai.

· Tháng 1/1992 đổi tên: Công ty Tổng Hợp Chế Biến Gỗ Tân Mai thuộc doanh nghiệp nhà nước.
· Ngày 21/11/2005 của UBND Tỉnh Đồng Nai quyết định cổ phần hóa Công ty Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai.

· Tháng 3/2006 Công ty Tổng hợp Chế biến Gỗ Tân Mai được chuyển thành Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4703000308 ngày 24/02/2006 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 07/08/2007, ñaêng kyù thay đổi lần thứ 03 ngày 10/8/2009.
· Quá trình tăng vốn điều lệ tính từ khi cổ phần hóa
Từ khi cổ phần hóa đến nay, Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai chưa tiến hành tăng vốn.
8. Cơ cấu tổ chức công ty
· Danh sách các đơn vị phụ thuộc
	XÍ NGHIỆP VÁN ÉP TÂN MAI

	Địa chỉ
	:
	Cụm Công nghiệp Vật liệu Xây dựng, ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

	Điện thoại
	:
	(061) 8 880 200 

	Fax
	:
	(061) 8 880 201

	XÍ NGHIỆP GỖ XUẤT KHẨU TÂN MAI

	Địa chỉ
	:
	Cụm Công nghiệp Thạnh Phú – Thiện Tân, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

	Điện thoại
	:
	(061) 3 810 514

	Fax
	:
	(061) 3 823 731

	
	
	

	XÍ NGHIỆP MAY CÔNG NGHIỆP ĐỒNG NAI

	Địa chỉ
	:
	Đường số 1, KCN  Biên Hòa1, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

	Điện thoại
	:
	(061) 3 836 236-3 836 117

	Fax
	:
	(061) 3 836 118

	XÍ NGHIỆP MAY ĐỒNG THỊNH

	Địa chỉ
	:
	Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

	Điện thoại
	:
	(061) 3 823 020

	Fax
	:
	(061) 3 817 630

	XÍ NGHIỆP KHO VẬN VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN BÌNH

	Địa chỉ
	:
	Đường số 1, KCN  Biên Hòa I, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

	Điện thoại
	:
	(061) 3 836 056

	Fax
	:
	(061) 3 836 118

	XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG THỐNG NHẤT

	Địa chỉ
	:
	Nguyễn Văn Hoa, P.Thống Nhất, TP Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

	Điện thoại
	:
	(061) 2 221 863

	Fax
	:
	(061) 3 823 731


· Cơ cấu tổ chức của Tổng công ty 
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Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai thuộc nhóm Công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối: là moät trong những đơn vị có tình hình SXKD ổn định, công tác quản lý có hiệu quả, tiếp tục phát huy ưu thế trong hoạt động SXKD, có hiệu quả SXKD cao vượt mức tỷ suất lợi nhuận được giao. 

9. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty
· Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty
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	:
	Quan hệ chỉ đạo điều hành

	
	:
	Quan hệ chức năng

	
	:
	Quan hệ kiểm soát


· Chức năng nhiệm vụ từng phòng ban:
Đại hội đồng cổ đông
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất trong Công ty Cổ phần Tổng hợp gỗ Tân Mai, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. ĐHĐCĐ có nhiệm vụ thảo luận và thông qua các báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty về tình hình hoạt động kinh doanh và quản lý Công ty, quyết định các phương án phát triển dài hạn của Công ty, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, bầu, bãi nhiệm Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, và các quyền khác theo Điều lệ Công ty và theo pháp luật hiện hành.
Hội đồng quản trị

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, là tổ chức thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Ban kiểm soát gồm 4 người do ĐHĐCĐ bầu ra, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 5 năm.
Ban Giám đốc

Ban điều hành hiện tại của Công ty gồm có một Giám đốc, năm Phó Giám đốc. Giám đốc, các Phó Giám đốc, và Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Giám đốc là 5 năm. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty có quyền và nghĩa vụ điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, và chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về tất cả các quyết định của mình liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Phòng Tổ chức Hành chánh 
Tham mưu giúp Giám đốc tổ chức bộ máy SXKD và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của công ty, về công tác tiền lương, tiền thưởng, tuyển dụng lao động, các chế độ cho người lao động, công tác bảo vệ nội bộ, an ninh trật tự, công tác quản lý sử dụng tài sản, quản lý hành chính phục vuï công tác SXKD tại công ty .

Quản lý văn bản, giấy tờ sổ sách hành chính, con dấu,  hồ sơ lý lịch người lao động đang làm việc trong công ty. Giải quyết các chế độ tuyển dụng, thôi việc, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, nghỉ hưu, các chế độ bảo hiểm. Xây dựng lịch công tác, phục vụ các cuộc họp, hội nghị, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và thi tay nghề cho người lao động. 
Phòng Kế toán – Thống kê
Giám sát, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác tài chính và hạch toán kế toán  cũng như thực hiện chế độ báo cáo tài chính cho Công ty theo đúng qui định hiện hành.

Kiến nghị kế hoạch về tài chính, tín dụng và nhu cầu về vốn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty. Quản trị nội bộ về hiệu quả hoạt động của các bộ phận khác trong Công ty.

Phòng Kinh doanh 

· Tham mưu cho Giám đốc trong việc phê duyệt các phương án SXKD, giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD cho các xí nghiệp trực thuộc và các phương án đầu tư ngắn hạn của Công ty. Khai thác thực hiện các chức năng kinh doanh thương mại nội địa, mọi nguồn lợi phù hợp với chức năng, quy mô hoạt động của công ty để đem lại hiệu quả cao nhất.

· Tổ chức mua, bán giao nhận hàng hóa … thực hiện các phương án kinh doanh đã ký kết, theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng.

· Dự báo và cập nhật thường xuyên về giá cả các sản phẩm cùng tính năng của Công ty đang lưu thông trên thị trường nhằm đề ra các chính sách giá hợp lý. 

· Đảm bảo chất lượng và giá cạnh tranh đối với nguyên liệu đầu vào. Cân đối lượng nguyên liệu tồn kho phù hợp với tình hình SXKD tại công ty. 
10. Danh sách cổ đông
f. Cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty tại thời điểm  30/09/2009
	Stt
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	CMND/Số ĐKKD
	Số cổ phần sở hữu

	
	
	
	
	Cổ phần
	Tỷ lệ %

	1
	Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
	21, Đường 2A, KCN Biên Hòa, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	4706000002
	3.269.500
	70,13

	2
	Công ty TNHH 1 thành viên Tín Nghĩa
	96, Quốc lộ 1, Phường Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	4704000007
	416.500
	8,93

	3
	Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai
	211-213, Quốc lộ 15, Phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	113404
	302.000
	6,48

	Tổng cộng
	3.988.000
	85,54


g. Danh sách cổ đông sáng lập

	Stt
	Tên cổ đông
	Địa chỉ
	CMND/Số ĐKKD
	Số cổ phần sở hữu

	
	
	
	
	Cổ phần
	Tỷ lệ %

	1
	Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
	21, Đường 2A, KCN Biên Hòa, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	4706000002
	3.269.500
	70,13

	2
	Công ty TNHH 1 thành viên Tín Nghĩa
	96, Quốc lộ 1, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	4704000007
	416.500
	8,93

	3
	Quỹ đầu tư phát triển Đồng Nai
	211-213, Quốc lộ 15, Phường Tân Tiến, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	113404
	302.000
	6,48

	4
	Vốn cán bộ công nhân viên
	Phường Thống Nhất, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	
	297.550
	6,38

	5
	Và 20 cổ đông khác
	
	
	376.800
	8,08

	Tổng cộng
	4.662.350
	100


Theo Khoản 5, Điều 84, Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 quy định thì trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày 24/02/2006 cổ đông sáng lập chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Sau thời hạn nêu trên các hạn chế đối với cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ. Như vậy, đến thời điểm hiện tại các hạn chế về chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sáng lập được bãi bỏ.
h. Cơ cấu cổ đông (tính đến thời điểm 30/9/2009) :
	Stt
	Tên cổ đông
	Số cổ đông
	Số cổ phần sở hữu
	Giá trị
	% vốn điều lệ

	I.
	Trong nước
	121
	4.662.350
	46.623.500.000
	100 %

	
	Tổ chức
	3
	3.988.000
	39.880.000.000
	85.54 %

	
	Cá nhân
	118
	674.350
	6.743.500.000
	14.46 %

	
	Trong đó:
	
	
	
	

	
	1. Cổ đông nhà nước
	1
	3.269.500
	32.695.000.000
	70.13 %

	
	2. Cổ đông trong Công ty
	37
	248.650
	2.486.500.000
	5.34 %

	
	· HĐQT, BGĐ, BKS
	9
	84.250
	842.500.000
	1.81 %

	
	· CBCNV
	28
	164.400
	1.644.000.000
	3.53 %

	
	· Cổ phiếu quỹ
	-
	-
	-
	-

	
	3. Cổ đông bên ngoài
	83
	1.144.200
	11.442.000.000
	24.53 %

	II
	Nước ngoài
	
	-
	-
	-

	
	Tổ chức
	
	-
	-
	-

	
	Cá nhân
	
	-
	-
	-

	Tổng cộng
	121
	4.662.350
	46.623.500.000
	100 %


11. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch
i. Danh sách công ty nắm cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch
	Stt
	Tên tổ chức
	Địa chỉ
	CMND/Số ĐKKD
	Số cổ phần sở hữu

	
	
	
	
	Cổ phần
	Tỷ lệ %

	1
	Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
	21, Đường 2A, KCN Biên Hòa, Tp.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
	4706000002
	3.269.500
	70,13

	Tổng cộng
	3.269.500
	70,13


j. Danh sách công ty tổ chức đăng ký giao dịch nắm cổ phần chi phối
· Tên công ty: Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Đồng Nai
· Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

· Điện thoại: (0613) 836697   Fax: (0613): 836696
· Vốn điều lệ: 6.300.000.000 đồng.
· Công ty cổ phần tổng hợp gỗ Tân Mai sở hữu là 3.417.900.000 đồng, tương đương 54,25% vốn điều lệ.
· Theo công văn số 4395/UBND-KT của Tỉnh Đồng Nai ngày 05/06/2009 về việc chuyển nhượng phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Đồng Nai.
12. Hoạt động kinh doanh
k. Sản lượng sản phẩm

Một số hình ảnh về sản phẩm của công ty
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	Ván ép
	Ván ép chịu nước, ván ép chịu nước quét keo 2 mặt
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	Ván dăm
	Ván veneer
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Sản phẩm ngành mộc
Cơ cấu doanh thu của các sản phẩm qua các năm:
	Đơn vị tính: Tr.đồng

	Hạng mục
	Năm 2007
	Năm 2008
	6 tháng đầu 2009

	
	Doanh thu
	Tỷ trọng
	Doanh thu
	Tỷ trọng
	Doanh thu
	Tỷ trọng

	Sản phẩm may
	48.827
	29,35%
	111.082
	49,82%
	30.278
	50,07%

	Gỗ dán các loại
	41.276
	24,81%
	46.115
	20,68%
	19.738
	32,64%

	Ván dăm
	18079
	10,87%
	17561
	7,88%
	4.603
	7,61%

	Hàng mộc 
	28.347
	17,04%
	12.340
	5,53%
	3.047
	5,03%

	Gỗ tròn
	17.790
	10,69%
	19.640
	8,81%
	0
	0,00%

	Nhiên liệu
	10.530
	6,33%
	12.688
	5,69%
	1.231
	2,04%

	Cho thuê kho bãi, … 
	1.499
	0,90%
	1.942
	0,87%
	1.586
	2,62%

	Khác
	0
	0,00%
	1590
	0,71%
	0
	0,00%

	Tổng doanh thu
	166.348
	100,00%
	222.958
	100,00%
	60.483
	100,00%


Biểu đồ cơ cấu doanh thu qua các năm
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l. Kế hoạch phát triển kinh doanh
 * Mở rộng sản xuất (đầu tư nhà xưởng máy móc thiết bị) :

·  Tháng 12/2009 Công ty xây dựng hoàn chỉnh Xí nghiệp Ván ép tại Cụm Công nghiệp Vật liệu xây dựng, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai và Xí nghiệp xuất khẩu Gỗ Tân Mai tại Khu công nghiệp Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai. Do nhà xưởng tại địa điểm mới được xây dựng theo hướng hiện đại hơn, phù hợp với các quy trình sản xuất đồng thời Công ty đầu tư máy móc thiết bị mới tạo điều kiện nâng cao sản lượng, đảm bảo chất lượng nhằm tăng doanh thu lợi nhuận cho các năm tới
* Đầu tư, liên doanh liên kết :
·  Vào năm 2010 Công ty tiến hành bàn giao mặt bằng cho Công ty Cổ phần địa ốc Tân Mỹ Hưng tại KP3, Phường Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai.Theo đó, định hướng của Công ty sẽ tham gia kinh doanh thị trường bất động sản baèng voán goùp lieân doanh (coâng ty goùp 25% voán ñieàu leä trong Coâng ty Coå phaàn  Ñòa oác Taân Myõ Höng).
13. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh :

	Đơn vị tính: Tr.đồng

	Stt
	Chi tiêu
	
	Năm 2007
	
	Năm 2008
	
	Chênh lệch 2008 so với 2007
	
	6 tháng đầu 2009

	
	
	
	
	
	
	
	Giá trị
	
	%
	
	

	1
	Tổng tài sản
	
	96.250
	
	118.696
	
	 22.446 
	
	23,3
	
	 145.302 

	2
	Doanh thu thuần 
	
	166.348
	
	222.959
	
	 56.611 
	
	34,0
	
	 60.483 

	3
	Giá vốn hàng bán 
	
	147.048
	
	189.892
	
	 42.844 
	
	29,1
	
	 48.882 

	4
	Chi phí tài chính 
	
	1.640
	
	2.766
	
	 1.126 
	
	68,7
	
	 1.013 

	5
	Chi phí bán hàng 
	
	3.738
	
	7.398
	
	 3.661 
	
	97,9
	
	 1.849 

	6
	Chi phí quản lý doanh nghiệp 
	
	9.660
	
	15.424
	
	 5.764 
	
	59,7
	
	 5.350 

	7
	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 
	
	5.666
	
	10.705
	
	 5.039 
	
	88,9
	
	 3.835 

	8
	Lợi nhuận khác 
	
	8.994
	
	529
	
	(8.464)
	
	-94,1
	
	 166 

	9
	Lợi nhuận trước thuế 
	
	14.660
	
	11.235
	
	(3.425)
	
	-23,4
	
	 4.001 

	10
	Lợi nhuận sau thuế (*)
	
	14.708
	
	10.215
	
	(4.493)
	
	-30,6
	
	 4.001 

	11
	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức
	
	38,04%
	
	63,90%
	
	25,86%
	
	67,98
	
	-

	Nguồn: Do Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai cung cấp


Số liệu năm 2007, năm 2008 đã được kiểm toán (Công ty Kiểm toán DTL)
(*): Do cuối năm công ty mới thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp nên Công ty chưa phản ảnh thuế thu nhập doanh nghiệp vào Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2009. Trong 6 tháng cuối năm, công ty đã ký được nhiều đơn hàng có hiệu quả cao hoànv thành vượt mức kế hoạch của năm 2009 (Kế hoạch 10,7 tỷ đồng, ước thực hiện 11,3 tỷ đồng).
Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo:
Trong năm 2008, mặc dù điều kiện khách quan của nền kinh tế ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty, tuy nhiên Công ty đã có nhiều cố gắng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông đề ra, doanh thu và hiệu quả SXKD đều vượt so với kế hoạch.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2008 còn chịu ảnh hưởng bởi những khó khăn và thuận lợi như sau:
Khó khăn:

· Thị trường bị ảnh hưởng do suy giảm kinh tế toàn cầu, tồn kho nguyên liệu, thành phẩm cao do giảm nguồn tiêu thụ từ các khách hàng trong và ngoài nước (ngành may mặc và chế biến gỗ)

· Giá cả một số nguyên vật liệu tuy giảm so vôùi đầu năm 2008 nhưng không ổn định, thị trường cạnh tranh gay gắt (ngành may mặc và chế biến gỗ)
Thuận lợi:

· Được sự quan tâm hỗ trợ của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm và hội đồng quản trị tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động SXKD được thuận lợi.

· 60% khách hàng chuû yeáu của Công ty là những doanh nghiệp lớn có thị trường ổn định, mức độ ảnh hưởng của suy thoái ít, hiệu quả SXKD của công ty được duy trì khá.

· Công ty có nhiều mặt hàng truyền thống lâu năm, có thương hiệu, uy tín trên thị trường, nhiều năm liên tiếp được bình chọn hàng Việt nam chất lượng cao…

· Toàn thể CBCNV thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc  vì sự ổn định và bền vững của Công ty.
14. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành
m. Vị thế công ty trong ngành
Việt Nam hiện có trên 2.000 doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất gỗ, tuy nhiên các công ty này có trình độ kỹ thuật và chất lượng sản phẩm đều khác nhau.
Xét về quy mô công nghệ cao ngành sản phẩm gỗ hoàn chỉnh và chất lượng cao của sản phẩm đồ gỗ thì Công ty Cổ phần Tổng hợp gỗ Tân Mai là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam.
Về tỷ xuất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuaàn, tyû suaát lợi nhuận  sau thuế trên vốn chủ sở hữu thì Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai là một trong những công ty hoạt động có hiệu quả cao.

Công ty luôn chú trọng việc đầu tư công nghệ mới vào quá trình sản xuất sản phẩm và nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.
n. Triển vọng phát triển ngành:
Cả nước hiện có khoảng 2.600 doanh nghiệp chế biến gỗ, sử dụng đến 170.000 lao động. Giá trị xuất khẩu đồ gỗ có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong cả nước một thời gian dài. Năm 1996, kim ngạch XK đồ gỗ chỉ đạt 61 triệu USD, đến năm 2008 đã đạt tới 2,8 tỷ USD, tăng 459% và ngành chế biến xuất khẩu gỗ trở thành 1 trong 5 ngành hàng xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam. Đồ gỗ Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 2 trong khối ASEAN và có mặt trên thị trường hơn 120 nước trên thế giới. Đặc biệt, là từ khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng lợi thế do WTO mang lại xâm nhập vào thị trường mới là Mỹ, XK sản phẩm gỗ vào Mỹ từ 500 ngàn USD năm 2006 đã tăng lên 1 tỷ USD năm 2008, chiếm hơn 1/3 kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của cả nước.
Theo các chuyên gia kinh tế, tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu đã gây khó khăn cho nhiều ngành sản xuất, trong đó có ngành chế biến gỗ, nhưng cũng có thể là cơ hội mang lại cho các doanh nghiệp tái cấu trúc cơ sở sản xuất của mình, như đổi mới dây chuyên công nghệ sản xuất; xây dựng, đổi mới nhà xưởng, do giá vật tư xây dựng; trang thiết bị, máy móc hiện nay đang rẻ; có thể mua nguyên liệu với giá rẻ và ít bị cạnh tranh.... Trong khó khăn dễ làm cho các doanh nghiệp xích lại gần nhau, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau để cùng tồn tại, tạo mối liên kết bền chặt hơn trong chuỗi cung ứng. (Theo vinamnet)
Thị trường xuất khẩu gỗ Việt Nam 7 tháng đầu năm 2009
	Thị trường
	7 tháng đầu naêm 2009

(USD)

	Mỹ
	 566.417.629 

	Nhật Bản
	 205.250.640 

	Anh
	 93.295.245 

	Trung quốc
	 75.558.201 

	Hàn Quốc
	 47.224.096 

	Đức 
	 46.022.631 

	Hà Lan
	 35.637.976 

	Pháp
	 34.370.927 

	Ôxtrâylia 
	 32.806.624 

	Canada 
	 23.583.220 

	Đài Loan
	 18.360.191 

	Italia
	 17.634.943 

	Bỉ
	 13.191.865 

	Tây Ban Nha
	 12.904.660 

	Thuỵ Điển
	 12.620.680 

	Đan Mạch
	 11.887.632 

	Malaysia 
	 7.058.566 

	Phần Lan
	 6.493.173 

	Hồng Kông
	 6.426.613 

	Hy Lạp
	 6.015.901 

	Ba Lan
	 5.298.138 

	NaUy
	 3.897.269 

	Thổ Nhĩ Kỳ
	 3.869.827 

	Mêhicô
	 3.546.588 

	Ấn độ
	 3.402.702 

	Áo
	 2.652.766 

	Bồ Đào Nha
	 2.375.770 

	UAE
	 2.192.332 

	Singapore 
	 1.869.516 

	CH Séc
	 1.703.818 

	Thái Lan
	 1.329.005 

	A rập Xê út 
	 1.312.417 

	Thuỵ Sỹ
	 1.303.237 

	Nam Phi
	 1.176.617 

	Hungary 
	 1.098.140 

	Cămpuchia
	 957.457 

	Nga
	 859.991 

	Ukraina
	 450.427 


o. Đánh giá về sự phù hợp định hướng phát triển của công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới
Ngành nghề chủ yếu của công ty là chế biến gỗ và may công nghiệp, hiện nay đang là những mặt hàng xuất khẩu quan trọng được nhà nước khuyến khích phát triển Nhà  nước đã có những hỗ trợ về chính sách tài chính, thuế …cho các doanh nghiệp đang SXKD các ngành này.

Xu thế chung về tiêu dùng trên thế giới ưa chuộng các sản phẩm ngành may, gỗ do Việt Nam sản xuất do đó có triển vọng phát triển cao.

Đối với ngành chế biến gỗ: Công ty tập trung thu mua nguyên vật liệu (nguồn gỗ tròn nhập khẩu và trong nước) phuïc vuï cho sản xuất ván ép, hàng mộc các loại phù hợp  vôùi số lượng, chủng loại, giá cả … từng thời điểm để đảm bảo chất lượng sản phẩm với chi phí thấp nhất đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Đối với ngành may mặc: Công ty tích cực củng cố và nâng cao năng lực sản xuất để gia tăng thu nhập, qua đó thu hút và phát triển lao động. Có chính sách veà lao động, cải tiến công nghệ, bố trí chuyền, nâng cao tay nghề. Mở rộng ngành may đang hoạt động có hiệu quả.
15. Chính sách đối với người lao động
p. Cơ cấu lao động của Công ty tại thời điểm 30/09/2009: 
	Bộ phận
	Trình độ
	Số người
	Tỷ trọng

	
	
	Nam
	Nữ
	Cộng
	

	Khối văn phòng
	Đại học
	15
	20
	35
	2.22

	
	Cao đẳng, trung cấp
	3
	9
	12
	0.76


	
	Lao động phổ thông
	8
	15
	23
	1.46

	Khối sản xuất trực tiếp
	Đại học
	4
	4
	8
	0.51

	
	Cao đẳng, Trung cấp
	4
	8
	12
	0.76

	
	Lao động phổ thông
	420
	1.065
	1.485
	94.29

	Tổng cộng
	454
	1.121
	1.575
	100 %


q. Các chính sách đối với người lao động
* Chính sách đào tạo: 
Đào tạo tay nghề, nghiệp vụ chuyên môn được tổ chức dưới ba hình thức :
- Tại chỗ: Bố trí lao động xen kẽ với những lao động có tay nghề để kèm cặp về lý thuyết và thực hành vừa học vừa làm. Hàng năm công ty có tổ chức thi nâng cấp nâng bậc để nâng cao tay nghề.
- Gửi đi học: Là những cán bộ có thời gian làm việc lâu năm tại công ty, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có trình ñộ năng lực cơ bản, có tinh thần cầu tiến. Đáp ứng được nhu cầu công việc mới khi tốt nghiệp, nâng cao được chất lượng và khả năng công tác. CBCNV được công ty gửi đi học được Công ty trả lương và kinh phí học tập. Sau khi học tập phải về làm việc tại Công ty ít nhất 5 năm. Nếu dưới 5 năm hoặc chuyển công tác đi nơi khác do yêu cầu cá nhân hoặc nghỉ việc thì phải bồi thường toàn bộ chi phí mà Công ty đã đài thọ khi đi học.
- Tự túc đi học: Công ty khuyến khích CB.CNV đi học ngoài giờ để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ
* Chính sách khen thưởng và kỷ luật: Nhằm thúc đẩy sản xuất, nâng cao hiệu quả SXKD hoàn thành nhiệm vụ được giao. Công ty đã ban hành quy chế khen thưởng, kỷ luật để động viên cá nhân tập thể có thành tích trong lao động sản xuất đồng thời ngăn chặn mọi hành vi vi phạm nội quy, quy chế của Công ty làm ảnh hưởng đến lợi ích chung.
Ngoài các chính sách trên đối với người lao động, Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định như : BHXH, BHYT, BH thất nghieäp.
16. Chính sách cổ tức

Công ty chi trả cổ tức cho các cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước, trích lập các quỹ theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty. Mức cổ tức được thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó, mức cổ tức này được ĐHĐCĐ thông qua căn cứ theo đề nghị của HĐQT.

Đại hội đồng Cổ đông quyết định dựa trên cơ sở đề xuất của Hội đồng Quản trị, với căn cứ là kết quả hoạt động kinh doanh của năm hoạt động và phương án hoạt động kinh doanh của các năm tới. Hội đồng quản trị có thể thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lợi của Công ty.
17. Tình hình hoạt động tài chính

r. Các chỉ tiêu cơ bản
· Trích khấu hao tài sản cố định
Tài sản cố định của Công ty được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao tài sản cố định được áp dụng phù hợp với Quyết định 206/2003/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 12/12/2003, số năm khấu hao cụ thể các tài sản cố định của Công ty như sau:
	Stt
	Loại tài sản cố định
	Số năm khấu hao

	1.
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	05 – 50

	2.
	Máy móc thiết bị
	03 – 12

	3.
	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	06 – 10

	4.
	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	03 – 10

	5.
	Tài sản khác
	05 – 12


· Mức lương bình quân
  Thu nhập bình quân của cán bộ công nhân viên của công ty tăng qua các năm. Thu nhập bình quân của công nhân viên năm 2008 treân 2 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập cán bộ công nhân viên của Công ty được đánh giá là cao so với mức trung bình ngành.

	Đơn vị: Triệu đồng

	Khoản mục
	
	Năm 2007
	
	Năm 2008

	Tổng chi phí lương và thưởng
	
	21.955
	
	56.486

	Các khoản khác trả cho người lao động
	
	345
	
	1.189

	Tổng cộng
	
	22.300
	
	57.675

	Thu nhập bình quân/người/tháng
	
	1,54
	
	2,61


· Thanh toán các khoản nợ đến hạn

Công ty hiện không có các khoản nợ phải thanh toán quá hạn nào. Công ty luôn thanh toán đúng và đầy đủ các khoản nợ của Công ty khi đến hạn.
	Đơn vị: Triệu đồng

	Chi tiêu
	
	31/12/2007
	
	31/12/2008
	
	30/06/2009

	
	
	Giá trị
	
	% Nợ phải trả
	
	Giá trị
	
	% Nợ phải trả
	
	Giá trị
	
	% Nợ phải trả

	Nợ ngắn hạn - quá hạn
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Nợ dài hạn - quá hạn
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Tổng nợ quá hạn
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Tổng nợ phải trả
	
	37.224
	
	100
	
	57.737
	
	100
	
	81.703
	
	100

	Nguồn: Phòng Tài chính - Kế toán Công ty


· Các khoản phải nộp theo luật định

Công ty luôn luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản thuế khác theo các quy định của Nhà nước.

	Đơn vị: Triệu đồng

	Chi tiêu
	
	31/12/2007
	
	31/12/2008
	
	30/06/2009

	Số phải nộp đầu kỳ
	
	28
	
	(237)
	
	166

	Số phải nộp trong kỳ
	
	2.426
	
	5.641
	
	4.305

	Tổng số phải nộp
	
	2.454
	
	5.404
	
	4.471

	Số đã nộp trong kỳ
	
	2.691
	
	5.238
	
	4.261

	Số nộp thừa còn cuối kỳ
	
	(237)
	
	166
	
	210

	Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2007, 2008 và Báo cáo 6 tháng đầu năm 2009


· Chính sách dự phòng

· Công ty thực hiện chính sách dự phòng theo hướng dẫn tại Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006 hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp.
· Trích lập các quỹ theo luật định

Hàng năm Công ty trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ Các quỹ được trích theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Lợi nhuận sau thuế năm 2008, được phân chia và trích lập các quỹ như sau:
	Khoản mục
	
	Tỷ lệ
	Số tiền

	Lợi nhuận sau thuế năm 2008
	:
	
	10.214.914.334

	Trích lập quỹ dự phòng tài chính
	:
	
	733.322.749

	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi
	:
	
	1.466.645.499

	Trích lập quỹ đầu tư phát triển
	:
	
	1.149.614.086

	Chia cổ tức
	:
	
	6.527.290.000

	Nộp truy thu thuế theo QĐ 333/QĐ-CT ngày 28/3/2008
	:
	
	38.042.000

	Quyõ khaùc thuoäc voán chuû sôû höõu 
	:
	
	300.000.000


· Tổng dư nợ vay

	Đơn vị: Triệu đồng

	Chi tiêu
	
	31/12/2007
	
	31/12/2008
	
	30/06/2009

	
	
	Giá trị
	
	% dư nợ vay
	
	Giá trị
	
	% dư nợ vay
	
	Giá trị
	
	% dư nợ vay

	Vay ngắn hạn
	
	5.500
	
	100%
	
	9.400
	
	100%
	
	17.840
	
	67%

	Vay dài hạn
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	8.850
	
	33%

	Vay dài hạn đến hạn trả
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Tổng dư nợ có bảo lãnh
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Tổng dư nợ vay
	
	5.500
	
	100%
	
	9.400
	
	100%
	
	26.690
	
	100%

	Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2007, năm 2008, Báo cáo 6 tháng đầu 2009


· Tình hình công nợ hiện nay

Các khoản phải thu ngắn hạn
	Đơn vị: Tr.đồng

	Chi tiêu
	
	31/12/2007
	
	31/12/2008
	
	30/06/2009

	
	
	Nợ quá hạn
	
	Tổng số
	
	Nợ quá hạn
	
	Tổng số
	
	Nợ quá hạn
	 
	Tổng số

	Phải thu khách hàng
	
	2.106
	
	10.552
	
	2.113
	
	17.705
	
	2.113
	
	14.226

	Trả trước cho người bán
	
	-
	
	8.981
	
	-
	
	7.908
	
	-
	
	9.421

	Các khoản phải thu khác
	
	-
	
	4.350
	
	-
	
	7.444
	
	-
	
	7.739

	Tổng cộng
	
	-
	
	23.883
	
	-
	
	33.057
	
	-
	
	31.386

	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
	
	(2.106)
	
	(2.106)
	
	(2.113)
	
	(2.113)
	
	(2.113)
	
	(2.113)

	Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2007, năm 2008 và Phòng kế toán Công ty cung cấp


Các khoản phải trả ngắn hạn
	Đơn vị: Triệu đồng

	Chi tiêu
	
	31/12/2007
	
	31/12/2008
	
	30/06/2009

	
	
	Quá hạn
	
	Tổng số
	
	Quá hạn
	
	Tổng số
	
	Quá hạn
	
	Tổng số

	Phải trả người bán
	
	-
	
	 6.105 
	
	-
	
	 4.668 
	
	-
	
	 2.297 

	Người mua trả tiền trước
	
	-
	
	 7.888 
	
	-
	
	 12.166 
	
	-
	
	 16.641 

	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
	
	-
	
	 28 
	
	-
	
	 711 
	
	-
	
	 240 

	Phải trả người lao động
	
	-
	
	 8.206 
	
	-
	
	 9.281 
	
	-
	
	 4.709 

	Chi phí phải trả
	
	-
	
	 108 
	
	-
	
	 444 
	
	-
	
	 429 

	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
	
	-
	
	 8.636 
	
	-
	
	 20.671 
	
	-
	
	30.198

	Tổng cộng
	
	-
	
	 30.972 
	
	-
	
	 47.941 
	
	-
	
	54.514

	Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2007, năm 2008 và Báo cáo 6 tháng đầu năm 2009 do Công ty lập


Các khoản phải trả dài hạn
	Đơn vị: Triệu đồng

	Chi tiêu
	
	31/12/2007
	
	31/12/2008
	
	30/06/2009

	
	
	Quá hạn
	
	Tổng số
	
	Quá hạn
	
	Tổng số
	
	Quá hạn
	 
	Tổng số

	Phải trả dài hạn khác
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-
	
	-

	Dự phòng trợ cấp mất việc làm
	
	-
	
	752
	
	-
	
	397
	
	-
	
	464

	Tổng cộng
	
	-
	
	752
	
	-
	
	397
	
	-
	
	464

	Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2007, năm 2008 và Báo cáo 6 tháng đầu năm 2009 do Công ty lập


s. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

	Các chỉ tiêu
	
	Đơn vị tính
	
	Năm 2007
	
	Năm 2008
	
	6 tháng đầu  2009

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
	
	 
	
	 
	
	 
	
	 

	-      Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản lưu động/Nợ ngắn hạn
	
	Lần
	
	1,52
	
	1,12
	
	1,00

	-      Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản lưu động - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn
	
	Lần
	
	0,99
	
	0,67
	
	0,72

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
	
	 
	
	
	
	
	
	

	-      Hệ số Nợ/Tổng tài sản
	
	Lần
	
	0,39
	
	0,49
	
	0,56

	-      Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	
	Lần
	
	0,65
	
	0,97
	
	1,31

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động 
	
	 
	
	
	
	
	
	

	-      Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân
	
	Vòng
	
	9,45
	
	8,41
	
	2,13

	-      Doanh thu thuần/Tổng tài sản
	
	%
	
	172,8
	
	187,8
	
	41,6

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
	
	 
	
	
	
	
	
	

	-      Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	
	%
	
	8,84
	
	4,58
	
	6,62

	-      Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân
	
	%
	
	27,80
	
	17,55
	
	6,58

	-      Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản
	
	%
	
	15,28
	
	8,61
	
	2,75

	-      Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần.
	
	%
	
	3,41
	
	4,80
	
	6,34


18. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Kế toán trưởng

Sơ yếu lý lịch các thành viên Hội đồng quản trị

t. LÊ QUÝ HỒNG - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc
	Họ và tên
	:
	LÊ QUÝ HỒNG

	Giới tính
	:
	Nam

	Ngày sinh
	:
	23/12/1950

	Nơi sinh
	:
	Đồng Nai

	Số CMND
	: 
	270 059 571 cấp ngày  16/8/2007 tại Ðồng Nai

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Địa chỉ thường trú
	:
	K10/12 KP 3, P. Thống Nhất,  TP. Biên hòa, Đồng Nai

	Số điện thoại liên lạc
	:
	0613 822258 , DÐ: 0913 850222

	Trình độ chuyên môn
	:
	Đại học Kinh tế

	Quá trình công tác

	Từ năm
	Đến năm
	Chức danh

	05/1975
	08/1975
	Công nhân viên Xưởng mộc C58 Khu Đông Nam Bộ

	09/1975
	07/1983
	Công nhân viên Nhà máy Gỗ Tân Mai 

	08/1983
	05/1985
	Phụ trách phòng cung ứng – Nhà máy Gỗ Tân Mai

	06/1985
	02/1987
	Trưởng phòng KHVT  – Nhà máy Gỗ Tân Mai

	03/1987
	04/1992
	Phó Giám đốc Nhà máy Gỗ Tân Mai

	05/1992
	02/2006
	Giám đốc Công ty THCB Gỗ Tân Mai

	03/2006
	Nay
	Chủ tịch hội đồng quản trị kiểm Giám đốc Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

	Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ chức đăng ký giao dịch
	:
	Chủ tịch hội đồng quản trị kiểm Giám đốc Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

	Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

 - Chủ tịch HĐQT Công CP CB hàng Xuất khẩu Đồng Nai

 - Thành viên HĐQT Tổng Công ty CN Thực phẩm Đồng Nai

	Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm  30/9/2009 là: 1.310.800 cổ phần

Trong đó:

	· Cá nhân
	:
	3.000 cổ phần, chiếm 0,064% vốn điều lệ

	· Đại diện
	:
	1.307.800 cổ phần, chiếm 28,05% vốn điều lệ (Đại diện cho Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai)

	Số cổ phần của những người có liên quan:

	  - Em ruoät             Nguyeãn Thò Phöôùc : 7.500 CP chieám 0.16 % voán ñieàu leä

	  - Con
	Lê Thị Xuân Hằng  : 7.500 CP chiếm 0,16 % vốn điều lệ

	  - Con
	Lê Quý Minh          : 7.900 CP chieám 0,17 % vốn điều lệ

	Những khoản nợ đối với Công ty:          Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:          Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:         Không

	


u. NGUYỄN TỬ MỤC - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
	Họ và tên
	:
	NGUYỄN TỬ MỤC 

	Giới tính
	:
	Nam

	Ngày sinh
	:
	01/01/1964

	Nơi sinh
	:
	Quảng Nam

	Số CMND
	: 
	270 454610 cấp ngày  20/7/2004  tại Đồng Nai

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Địa chỉ thường trú
	:
	E02 Tổ 8C, KP5, P. An Bình, TP. Biên hòa, Đồng Nai

	Số điện thoại liên lạc
	:
	0918 263 110

	Trình độ chuyên môn
	:
	Đại học Kinh tế

	Quá trình công tác

	Từ năm
	Đến năm
	Chức danh

	01/1988
	07/1994
	Nhân viên Phòng Kế hoạch Công ty Thuốc lá Đồng Nai

	07/1994
	03/1997
	Phó phòng Kế hoạch Công ty Thuốc lá Đồng Nai

	03/1997
	06/2005
	Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Thuốc lá Đồng Nai

	07/2005
	Nay
	Trưởng phòng Kinh doanh Tổng hợp Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai 

	Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ chức đăng ký giao dịch
	:
	Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tổng hợp gỗ Tân Mai

	Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng kinh doanh Tổng hợp Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai

	Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm  30/9/2009 là: 653.900 cổ phần

Trong đó:

	· Cá nhân
	:
	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

	· Đại diện
	:
	653.900 cổ phần, chiếm 14,03% vốn điều lệ (Đại diện cho Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai)

	Số cổ phần của những người có liên quan: Không

	Những khoản nợ đối với Công ty:              Không


	Lợi ích liên quan đối với Công ty:              Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:             Không


v. PHẠM VĂN SƠ - Thành viên hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc
	Họ và tên
	:
	PHẠM VĂN SƠ

	Giới tính
	:
	Nam

	Ngày sinh
	:
	29/7/1951

	Nơi sinh
	:
	Nam Định

	Số CMND
	: 
	270 059530 cấp ngày  18/12/2003 tại Ðồng Nai

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Địa chỉ thường trú
	:
	96/476 Phạm Văn Thuận, KP7, P. Tân Mai, TP. Biên hòa, Đồng Nai

	Số điện thoại liên lạc
	:
	0613 822258 , DÐ: 0913 982909

	Trình độ chuyên môn
	:
	Đại học Tổng hợp Hóa

	Quá trình công tác

	Từ năm
	Đến năm
	Chức danh

	1976
	1982
	Nhân viên phòng Kế hoạch Nhà máy Gỗ Tân Mai

	1982
	1986
	Trưởng phòng Kỹ Thuật  Nhà máy Gỗ Tân Mai

	1986
	1992
	Trưởng phòng Kế hoạch -  Nhà máy Gỗ Tân Mai

	1992
	2006
	Phó Giám đốc  Công ty THCB Gỗ Tân Mai

	2006
	Nay
	Thành viên hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty  CP Tổng hợp  Gỗ Tân Mai

	Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ chức đăng ký giao dịch
	:
	Thành viên hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty  CP Tổng hợp  Gỗ Tân Mai

	Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

	Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm  30/9/2009 là: 12.850  cổ phần

Trong đó:

	· Cá nhân
	:
	12.850  cổ phần, chiếm 0,28% vốn điều lệ

	· Đại diện
	:
	0

	Số cổ phần của những người có liên quan:  Không

	Những khoản nợ đối với Công ty:               Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:               Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:              Không


w. DƯƠNG THỊ MỸ DUNG - Thành viên hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc
	Họ và tên
	:
	DƯƠNG THỊ MỸ DUNG

	Giới tính
	:
	 Nữ

	Ngày sinh
	:
	14/4/1966

	Nơi sinh
	:
	Biên Hòa, Đồng Nai

	Số CMND
	: 
	270 694 256 cấp ngày  1/3/2004 tại Đồng Nai

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Địa chỉ thường trú
	:
	35 C Lữ Hành, P. Thanh  Bình,  TP. Biên hòa, Đồng Nai

	Số điện thoại liên lạc
	:
	0613 822258 , DÐ: 0913 982908

	Trình độ chuyên môn
	:
	Đại học Kinh tế

	Quá trình công tác

	Từ năm
	Đến năm
	Chức danh

	1989
	1990
	Nhân viên Công ty Donavic

	1993
	1996
	Nhân viên Phòng Kế toán – Công ty THCB Gỗ Tân Mai

	1996
	1997
	Phó Phòng Kế toán – Công ty THCB Gỗ Tân Mai

	1997
	2005
	Trưởng Phòng Kế toán – Công ty THCB Gỗ Tân Mai

	2006
	Nay
	Thành viên hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tổng hợp  Gỗ Tân Mai

	Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ chức đăng ký giao dịch
	:
	Thành viên hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc Công ty  CP Tổng hợp  Gỗ Tân Mai

	Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

	Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời 30/9/2009 là: 660.150 cổ phần

Trong đó:

	· Cá nhân
	:
	6.250 cổ phần, chiếm 0,13  % vốn điều lệ

	· Đại diện
	:
	653.900 cổ phần, chiếm 14,03 % vốn điều lệ (Đại diện cho Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai)

	Số cổ phần của những người có liên quan: Không

	Những khoản nợ đối với Công ty:              Không


	Lợi ích liên quan đối với Công ty:              Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:              Không


x. QUÁCH VĂN ĐỨC - Thành viên Hội đồng quản trị
	Họ và tên
	:
	QUÁCH VĂN ĐỨC 

	Giới tính
	:
	Nam

	Ngày sinh
	:
	15/01/1959

	Nơi sinh
	:
	Đồng Nai

	Số CMND
	: 
	270 014541 cấp ngày  5/5/2003  tại Đồng Nai

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Địa chỉ thường trú
	:
	83/3 KP3, P. Tân Biên, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

	Số điện thoại liên lạc
	:
	

	Trình độ chuyên môn
	:
	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

	Quá trình công tác

	Từ năm
	Đến năm
	Chức danh

	7/1975
	8/1976
	Chi hội trưởng Thanh niên Giải phóng ấp Hòa Bình, Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai 

	8/1976
	6/1980
	Nhân viên nghiệp vụ Ủy ban Vật giá Tỉnh Đồng Nai

	7/1980
	4/1986
	Tổ trưởng Tổ Giá Vật liệu Xây dựng – Xây dựng cơ bản – Cục lâm nghiệp – UBVT Tỉnh Đồng Nai

	5/1986
	8/1989
	Phó phòng Gía công nghiệp – UBVT Tỉnh Đồng Nai

	8/1989
	09/1990
	Ủy viên UBVT Tỉnh Đồng Nai

	10/1990
	01/2004
	Phó ban Taøi chính Quaûn Trò Tỉnh Ủy, Giám đốc Công ty Tín Nghĩa

	02/2004
	09/2004
	Giám đốc Công ty Tín Nghĩa

	10/2004
	Nay
	Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa

	Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ chức đăng ký giao dịch
	:
	Thành viên HĐQT-Cty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

	Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

 - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa
 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu Tư Nhơn Trạch

 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa

 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cảng container Đồng Nai

 - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du Lịch Đồng Thuận

 - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Á

	Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm  30/9/2009 là: 416.500 cổ phần

Trong đó:

	· Cá nhân
	:
	0  cổ phần, chiếm  0% vốn điều lệ

	· Đại diện
	:
	416.500 cổ phần, chiếm 8,93 % vốn điều lệ (Đại diện cho Công ty TNHH MTV Tín Nghĩa )

	Số cổ phần của những người có liên quan:

	Con:
	Quách Trường Nguyên : 50.000 CP chiếm 1,72% vốn điều lệ

	Những khoản nợ đối với Công ty:            Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:           Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:           Không


Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban giám đốc
Ban giám đốc gồm
	(Ông) Lê Quý Hồng
	:
	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

	(Ông) Phạm Văn Sơ
	:
	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

	(Bà) Dương Thị Mỹ Dung
	:
	Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc

	(Ông) Nguyễn Hữu Trí
	:
	Phó Giám đốc

	(Bà) An Thị Phượng
	
	Phó Giám đốc

	(Bà) Nguyễn Thị Bích Liên
	
	Phó Giám đốc


Trong đó: Sơ yếu lý lịch của Ông) Lê Quý Hồng, (Ông) Phạm Văn Sơ, (Bà) Dương Thị Mỹ Dung, đã được trình bày ở phần sơ yếu lý lịch của Thành viên HĐQT
y. NGUYỄN HỮU TRÍ – Phó giám đốc
	Họ và tên
	:
	NGUYỄN HỮU TRÍ

	Giới tính
	:
	Nam

	Ngày sinh
	:
	8/4/1957

	Nơi sinh
	:
	Tp Hồ Chí Minh

	Số CMND
	: 
	270 059172 cấp ngày  10/8/2006   tại Đồng Nai

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Địa chỉ thường trú
	:
	K11/12 K3, P. Thống Nhất,  Tp. Biên hòa, Đồng Nai

	Số điện thoại liên lạc
	:
	0913 795224

	Trình độ chuyên môn
	:
	Đại học Mở TP HCM – Khoa QTKD

	Quá trình công tác

	Từ năm
	Đến năm
	Chức danh

	1976
	1980
	Công nhân Cty THCB Gỗ Tân Mai

	1980
	1989
	Thủ kho Công ty THCB Gỗ Tân Mai

	1989
	2004
	Quản đốc Công ty THCB Gỗ Tân Mai

	2004
	Nay
	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

	2008
	Nay
	Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần địa ốc Tân Mỹ Hưng

	Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ chức đăng ký giao dịch
	:
	Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

	Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:Tổng Giám đốc-Cty CP Địa ốc Tân Mỹ Hưng

	Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm  30/9/2009  là: 9.400 cổ phần

Trong đó:

	· Cá nhân
	:
	9.400  cổ phần, chiếm    0.20% vốn điều lệ

	· Đại diện
	:
	0  cổ phần

	Số cổ phần của những người có liên quan:

	Vợ:
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt sở hữu 2.700 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ

	Những khoản nợ đối với Công ty:         Không


	Lợi ích liên quan đối với Công ty:        Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:        Không


z. AN THỊ PHƯỢNG - Phó giám đốc
	Họ và tên
	:
	AN THỊ PHƯỢNG

	Giới tính
	:
	Nữ

	Ngày sinh
	:
	28/12/1963

	Nơi sinh
	:
	Hưng Yên

	Số CMND
	: 
	271 009769 cấp ngày  1/3/2004  tại Đồng Nai

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Địa chỉ thường trú
	:
	13/7 KP6, Cư xá A42, P.Trung Dũng,TP.Biên Hòa, Đồng Nai

	Số điện thoại liên lạc
	:
	0613  823597 –  0908 039903

	Trình độ chuyên môn
	:
	Đại học tài chính kế toán

	Quá trình công tác

	Từ năm
	Đến năm
	Chức danh

	8/1984
	12/1990
	Nhân viên phòng KHVT Công ty THCB Gỗ Tân Mai

	1/1991
	12/2001
	Nhân viên phòng TCHC Công ty THCB Gỗ Tân Mai

	1/2002
	01/2004
	Phó phòng TCHC Công ty THCB Gỗ Tân Mai

	02/2004
	02/2009
	Trưởng phòng TCHC Công ty THCB Gỗ Tân Mai

	03/2009
	06/2009
	Trưởng phòng TCHC Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

	07/2009
	Nay
	Phó giám đốc Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai

	Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ chức đăng ký giao dịch
	:
	Phó giám đốc Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

	Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:  Không

	Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm  30/9/2009 là: 8.000 cổ phần

Trong đó:

	· Cá nhân
	:
	8.000  cổ phần, chiếm   0,17% vốn điều lệ

	· Đại diện
	:
	0  cổ phần

	Số cổ phần của những người có liên quan: Không

	Những khoản nợ đối với Công ty:              Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:              Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:              Không


aa. NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN – Phó giám đốc

	Họ và tên
	:
	NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN

	Giới tính
	:
	Nữ

	Ngày sinh
	:
	5/10/1972

	Nơi sinh
	:
	Nghệ An

	Số CMND
	: 
	271 105260 cấp ngày  30/1/1997   tại Đồng Nai

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Địa chỉ thường trú
	:
	302C Đặng Nguyên, tổ 5, KP3, P. Long Bình,  

TP. Biên hòa, Đồng Nai

	Số điện thoại liên lạc
	:
	0908 051072

	Trình độ chuyên môn
	:
	Đại học Sư phạm khoa Ngoại ngữ

	Quá trình công tác

	Từ năm
	Đến năm
	Chức danh

	1993
	4/09/2004
	Nhân viên phòng kinh doanh XN May Công nghiệp

	4/9/2004
	20/10/2006
	Quyền trưởng phòng kinh doanh Xí nghiệp May Công nghiệp Đồng Nai

	20/10/2006
	12/10/2007
	Trưởng phòng kinh doanh Xí nghiệp May Công nghiệp Đồng Nai – Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

	12/10/2007
	14/07/2009
	Phó giám đốc  Xí nghiệp May Công nghiệp Đồng Nai– Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

	14/07/2009
	Nay
	Phó giám đốc  Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai

	
	
	

	Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ chức đăng ký giao dịch
	:
	Phó giám đốc – Công ty cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai

	Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

	Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm  30/9/2009 là: 7.400 cổ phần

Trong đó:

	· Cá nhân
	:
	7.400  cổ phần, chiếm   0.16% vốn điều lệ

	· Đại diện
	:
	0  cổ phần

	Số cổ phần của những người có liên quan: Không

	Những khoản nợ đối với Công ty:             Không

	Lợi ích liên quan đối với Công ty:            Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:            Không


Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban kiểm soát
ab. TRẦN HỮU ĐỨC – Trưởng ban kiểm soát
	Họ và tên
	:
	TRẦN HỮU ĐỨC 

	Giới tính
	:
	Nam

	Ngày sinh
	:
	26/01/1965

	Nơi sinh
	:
	Đồng Nai

	Số CMND
	: 
	270 642 340 cấp ngày  7/6/2008  tại Đồng Nai

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Địa chỉ thường trú
	:
	55B khu tái định cư, P.Bửu Long, TP.Biên hòa,Đồng Nai

	Số điện thoại liên lạc
	:
	0913 982654

	Trình độ chuyên môn
	:
	Đại học kinh tế

	Quá trình công tác

	Từ năm
	Đến năm
	Chức danh

	1988
	2004
	NV phòng KT-TC Tổng Cty CNTP Đồng Nai

	2004
	2005
	Phó phòng KT-TC Tổng Cty CNTP Đồng Nai

	2005
	Nay
	Trưởng Ban kiểm soát - Tổng Cty CNTP Đồng Nai

	2006
	Nay
	Trưởng ban kiểm soát – Công ty cổ phần tổng hợp gỗ Tân Mai

	Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ chức đăng ký giao dịch
	:
	Trưởng ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Tổng hợp gỗ Tân Mai

	Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng Ban kiểm soát - Tổng Cty CNTP Đồng Nai

	Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm  30/9/2009  là: 653.900 cổ phần

Trong đó:

	· Cá nhân
	:
	0  cổ phần, chiếm  0% vốn điều lệ

	· Đại diện
	:
	653.900 cổ phần, chiếm 14, 03% vốn điều lệ (Đại diện cho Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai)

	Số cổ phần của những người có liên quan: Không

	Những khoản nợ đối với Công ty:              Không


	Lợi ích liên quan đối với Công ty:             Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:             Không


LÊ THỊ MƠ – Thành viên ban kiểm soát
	Họ và tên
	:
	LÊ THỊ MƠ

	Giới tính
	:
	Nữ

	Ngày sinh
	:
	01/08/1956

	Nơi sinh
	:
	Thái Bình

	Số CMND
	: 
	271 844377 cấp ngày  01/03/2004  tại Đồng Nai

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Địa chỉ thường trú
	:
	12/125 C , KP II, P. Tân Mai, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

	Số điện thoại liên lạc
	:
	0613 824910

	Trình độ chuyên môn
	:
	Tài chính kế toán

	Quá trình công tác

	Từ năm
	Đến năm
	Chức danh

	1979
	1980
	Kế toán Công ty Xây lắp I Đồng Nai

	1981
	1982
	Kế toán trưởng Xí nghiệp ván sợi ép Đồng Nai

	1982
	2006
	Kê toán Công ty THCB Gỗ Tân Mai

	2006
	Nay
	-Phó phòng Kế toán – Thống kê Cty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

-Kiểm soát viên Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

	2006
	Nay
	Thành viên BKS  Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

	Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ chức đăng ký giao dịch
	:
	Thành viên BKS kiêm Phó phòng Kế toán Thống kê Công ty CP TH Gỗ Tân Mai

	Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

	Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm  26/7/2009 là: 22.250 cổ phần

Trong đó:

	· Cá nhân
	:
	22.250 cổ phần, chiếm 0.48 % vốn điều lệ

	· Đại diện
	:
	0 cổ phần

	Số cổ phần của những người có liên quan: Không

	Những khoản nợ đối với Công ty:              Không


	Lợi ích liên quan đối với Công ty:              Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:              Không


ac. NGUYỄN THỊ THU VÂN - Thành viên ban kiểm soát
	Họ và tên
	:
	NGUYỄN THỊ THU VÂN

	Giới tính
	:
	Nữ

	Ngày sinh
	:
	21/01/1966

	Nơi sinh
	:
	Đồng Nai

	Số CMND
	: 
	270 671315 cấp ngày  15/10/2004  tại Đồng Nai

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Địa chỉ thường trú
	:
	298/3 Xã Hiệp Hòa, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

	Số điện thoại liên lạc
	:
	0903 153207

	Trình độ chuyên môn
	:
	Đại học kinh tế

	Quá trình công tác

	Từ năm
	Đến năm
	Chức danh

	1990
	1995
	Chuyên viên Sở Thương mại Du lịch Đồng Nai

	1995
	2004
	Chuyên viên Cục Quản lý vốn Tài sản nhà nước tại  Doanh nghiệp Đồng Nai–Chi cục Tài chính Doanh nghiệp Đồng Nai

	2004
	Nay
	Phó phòng kế toán Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai

	
	Nay
	Thành viên BKS - Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai

	Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ chức đăng ký giao dịch
	:
	Thành viên BKS - Công ty Cổ phần tổng hợp Gỗ Tân Mai

	Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó phòng kế toán Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai

	Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm  30/9/2009  là: 2.000 cổ phần

Trong đó:

	· Cá nhân
	:
	2.000  cổ phần, chiếm   0,043% vốn điều lệ

	· Đại diện
	:
	0  cổ phần

	Số cổ phần của những người có liên quan: Không

	Những khoản nợ đối với Công ty:               Không


	Lợi ích liên quan đối với Công ty:              Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:              Không


Kế toán trưởng
	Họ và tên
	:
	HUỲNH THỊ THANH VÂN

	Giới tính
	:
	Nữ

	Ngày sinh
	:
	12-9-1958

	Nơi sinh
	:
	Đồng Nai

	Số CMND
	: 
	270366653 cấp ngày  09/10/2000 tại Đồng Nai

	Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	Dân tộc
	:
	Kinh

	Địa chỉ thường trú
	:
	498 A2 Xã Hiệp Hoà, TP. Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

	Số điện thoại liên lạc
	:
	0613 959664 , DĐ: 0909611122

	Trình độ chuyên môn
	:
	Tài chính Kế toán

	Quá trình công tác

	Từ năm
	Đến năm
	Chức danh

	02/1978
	03/1983
	Nhân viên Phòng Kế toán XN Xây Lắp CN Đồng Nai

	03/1983
	02/1998
	Nhân viên phòng Kế toán Công ty THCB Gỗ Tân Mai

	02/1998
	12/2005
	Phó phòng Kế toán Công ty THCB Gỗ Tân Mai

	12/2005
	2/2006
	Kế toán trưởng Công ty THCB Gỗ Tân Mai

	03/2006
	Nay
	Kế toán trưởng Công ty CP Tổng Hợp Gỗ Tân Mai

	Chức vụ công tác hiện nay tại Tổ chức đăng ký giao dịch
	:
	Kế toán trưởng Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai

	Chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

	Số cổ phần hiện đang nắm giữ tại thời điểm  30/9/2009 là: 13.100 cổ phần

Trong đó:

	· Cá nhân
	:
	13.100 cổ phần, chiếm 0,28% vốn điều lệ

	· Đại diện
	:
	0   cổ phần

	Số cổ phần của những người có liên quan: Không

	Những khoản nợ đối với Công ty:              Không


	Lợi ích liên quan đối với Công ty:              Không

	Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:             Không


19. Tài sản

Giá trị tài sản cố định theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2008 như sau:
	Đơn vị: Triệu đồng

	Khoản mục 
	
	Nguyên giá
	
	Hao mòn lũy kế
	
	Giá trị còn lại
	
	Tỷ lệ còn lại

	1. Tài sản cố định hữu hình
	
	86.490
	
	47.763
	
	38.727
	
	44,78%

	Nhà cửa vật kiến trúc
	
	29.648
	
	18.544
	
	11.104
	
	37,45%

	Máy móc thiếu bị
	
	47.689
	
	23.716
	
	23.973
	
	50,27%

	Phương tiện vận tải, truyền dẫn
	
	3.719
	
	1.184
	
	2.535
	
	68,16%

	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	
	756
	
	487
	
	269
	
	35,58%

	Tài sản khác
	
	4.678
	
	3.832
	
	846
	
	18,08%

	2. Tài sản cố định vô hình
	
	-
	
	-
	
	-
	
	

	Tổng cộng
	
	86.490
	
	47.763
	
	38.727
	
	44,78%

	Nguồn: Báo cáo kiểm toán năm 2008


Danh mục một số đất đai Công ty đang quản lý sử dụng tại thời điểm 30/09/2009

	Stt
	Địa chỉ
	Mục đích sử dụng
	Diện tích (m2)
	Thời hạn Hợp đồng

	1
	KP3, P.Thống nhất, TP Biên Hòa,

Tỉnh Đồng Nai (**)
	Nhà xưởng, văn phòng
	57.574,20
	01/01/2046

	2
	KP3, P.Thống Nhất, TP Biên Hòa,

Tỉnh Ðồng Nai (**)
	Nhà xưởng, văn phòng
	241.10
	31/12/2010

	3
	Ðường số 1, P. An Bình, Biên Hòa, Ðồng Nai (Khu CN Biên Hòa 1) (*)
	Nhà xưởng, văn phòng, kho bãi
	20.425,90
	12/04/2051

	4
	Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Ðồng Nai
	Nhà xưởng, văn phòng
	28.234,00
	04/03/2059

	
	Cộng
	
	106.475.20
	


Ghi chú:

(*): Xí nghiệp May Công nghiệp và Xí nghiệp Kho Vận & Dịch vụ Thương mại An Bình tại địa điểm: đường số 1, Khu Công nghiệp Biên Hòa I,  P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai có hợp đồng thueâ đất vaø phí haï taàng  với Ban Quản lý Khu Công Nghiệp Biên Hòa.
(**): Đến năm 2010 công ty sẽ bàn giao mặt bằng tại địa điểm: KP3, P.Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai cho Công ty CP Địa ốc Tân Mỹ Hưng, tổng diện tích là 49.468,4 m2 . Số diện tích đất còn lại để công ty sử dụng: 57.006,8 m2
20. Kế hoạch sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức trong năm tiếp theo

	Chỉ tiêu
	Năm 2009

	
	Kế hoạch 2009
	% tăng giảm so với 2008

	Doanh thu (Tr.đồng)
	183.000
	- 17,92 %

	Lợi nhuận sau thuế (Tr.đồng)
	10.700
	1.04 %

	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần
	5.85
	1,26 %

	Tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	17.52
	0.76 %

	Cổ tức
	12 %
	-14.28  %


Một số căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên:
Công ty mở rộng ngành may đang hoạt động có hiệu quả, Xí nghiệp May Đồng Thịnh bắt đầu trực thuộc Công ty vào đầu năm 2008 (do Công ty mua lại phần liên doanh của Công ty Cổ phần May Đồng Tiến) tiếp tục SXKD đóng góp đáng kể vào lợi nhuận chung của Công ty. Ngoài ra Công ty nâng cấp máy móc thiết bị thay thế dần các thiết bị cũ, lạc hậu nhằm nâng cao năng lực, khai thác thêm thị trường nước ngoài.

Để có vốn tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng mới tại Cụm công nghiệp xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, năm 2008 Công ty có kế hoạch nhượng bán lại nhà xưởng tại KCN Biên hòa 1 (Intertrade)  cho Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng nai bàn giao trong thaùng 08/2009
Kế hoạch đầu tư, dự án đã được HÐQT, ÐHÐCÐ thông qua
· Mặt bằng của Công ty tại KP3, Phường Thống nhất, Biên Hòa, Đồng Nai sẽ giao cho Công ty Địa ốc Tân Mỹ Hưng khai thác. Công ty đang đầu tư xây dựng nhà xưởng mới (sản xuất chế biến gỗ) tại Cụm Công nghiệp Thạnh Phú. 

· Đầu tư máy móc thiết bị chế biến gỗ theo quy hoạch tại địa điểm mới theo hướng tiên tiến, đồng bộ đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, gia thành, không gây hại cho môi trường
21. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch
Không có
22. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán đăng ký giao dịch
Không có
Phần V. CHỨNG KHOÁN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
23. Loại chứng khoán
Toàn bộ loại chứng khoán đăng ký giao dịch là cổ phiếu phổ thông;
24. Mệnh giá

Mệnh giá cổ phiếu là 10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phiếu;

25. Tổng số chứng khoán đăng ký giao dịch
Tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch là 4.662.350 (Bốn triệu sáu trăm sáu mươi hai ngàn ba trăm năm mươi) cổ phiếu;
26. Phương pháp tính giá
	Giá trị sổ sách
	=
	Vốn chủ sở hữu

	
	
	Số cổ phiếu đang lưu hành


Tại thời điểm ngày 31/12/2007
	Giá trị sổ sách
	=
	57.156.840.697
	=   12.259 đồng/cổ phiếu

	
	
	4.662.350
	


Tại thời điểm ngày 31/12/2008

	Giá trị sổ sách
	=
	59.239.777.532
	=   12.706 đồng/cổ phiếu

	
	
	4.662.350
	


27. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

· Theo Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp, tất cả các tổ chức là pháp nhân, gồm cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, không phân biệt nơi đăng ký trụ sở chính và mọi cá nhân, không phân biệt quốc tịch và nơi cư trú đều có quyền góp vốn, mua cổ phần với mức không hạn chế tại doanh nghiệp theo quy định tương ứng của Luật Doanh nghiệp, trừ các trường hợp dưới đây:
· Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các công ty đăng ký giao dịch thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán;

· Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các trường hợp đặc thù áp dụng quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định này và các quy định pháp luật chuyên ngành khác có liên quan;

· Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước cổ phần hoá hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình thức khác thực hiện theo pháp luật về cổ phần hoá và chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

· Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ áp dụng theo Biểu cam kết cụ thể về thương mại dịch vụ.

· Khi Công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán thì theo Quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài giới hạn tối đa là 49% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty.

· Tại thời điểm 31/12/2008, số lượng cổ phiếu do người nước ngoài nắm giữ là: 0 cổ phiếu, chiếm 0% trên tổng vốn điều lệ.

28. Các loại thuế có liên quan

· Theo thông tư 134/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính, đối với hoạt động chính của Công ty thuộc danh mục ngành nghề được ưu đãi đầu tư, do đó công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 20% trên thu nhập chịu thuế trong thời gian 10 năm.Công ty được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm kể từ năm bắt đầu kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 5 năm tiếp theo, năm 2006 là năm đầu tiên công ty hoạt động có lãi.
· Thuế giá trị gia tăng: Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. 
Thuế suất cho các hoạt động kinh doanh của Công ty được ghi theo đúng quy định của Bộ Tài chính hướng dẫn.

· Thuế thu nhập cá nhân liên quan đến chứng khoán: Theo quy định tại Khoản 3.b, Khoản 4.b, Khoản 9 Khoản 10 Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập từ cổ tức, chuyển nhượng chứng khoán, nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán thuộc thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
Đối với thu nhập từ cổ tức
Theo Quy định Khoản 1 Điều 7 Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân: Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng cổ phiếu, cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn.
Căn cứ xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp là giá thực tế tại thời điểm chuyển nhượng và thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.
Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
Khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán bao gồm cả chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, thu nhập được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua, các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng chứng khoán.
Theo Khoản 2 Điều 17 Nghị định 100, Thuế suất áp dụng là 20% trên tổng thu nhập tính thuế cả năm hoặc 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.
Đối với nhà đầu tư cá nhân không thường trú tại Việt Nam thì thuế suất áp dụng là 0,1% trên từng lần chuyển nhượng.

Đối với thừa kế quà tặng là chứng khoán
Theo quy định tại Khoản 1.4 Điều 7 Mục II Thông tư 84/2008/TT-BTC, thu nhập để tính thuế chứng khoán là giá trị chứng khoán tại thời điểm chuyển quyền sở hữu. Theo Quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 84/2008/TT-BTC thì thuế suất áp dụng là 10%.
· Thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến chứng khoán: Theo Quy định tại Điểm 1.2 Phần E Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của doanh nghiệp là thu nhập có được từ việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số chứng khoán của doanh nghiệp đã tham gia đầu tư chứng khoán cho một hoặc nhiều tổ chức cá nhân khác.
Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán trong kỳ được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ (-) giá mua chứng khoán chuyển nhượng, trừ (-) các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng.
Điểm 2.2 Thông tư 130/2008/TT-BTC thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chuyển nhượng chứng khoán là 25%.
Đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Việt Nam

	Thuế TNDN phải nộp
	=
	Thu nhập tính thuế
	X
	Thuế suất TNDN


Đối với tổ chức nước ngoài
Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 72/2006/TT-BTC ngày 10/08/2006 sửa đổi bổ sung Thông tư 100/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và thuế TNDN đối với lĩnh vực chứng khoán, Các quỹ đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài được thành lập theo pháp luật nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam nhưng có mở tài khoản đầu tư chứng khoán tại Việt Nam thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương thức khoán 0,1% trên tổng giá trị chứng khoán bán ra tại thời điểm chuyển nhượng.
· Quy định về giãn thời gian nộp thuế thu nhập cá nhân: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 1, Khoản 1 Điều 2 Thông tư 27/2009/TT-BTC ngày 06/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân, cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng chứng khoán thuộc đối tượng được giãn nộp thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến 31/05/2009.
· Theo quy định tại Điều 1 Thông tư 160/2009/TT-BTC ngày 12/08/2009 Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội, đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009 bao gồm cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ đầu tư vốn; từ chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán); từ bản quyền; từ nhượng quyền thương mại.
Phần VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
29. Tổ chức Tư vấn
	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG ĐÔNG (ORS)
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	Hội sở

	Địa chỉ
	:
	194 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyeãn Thái Bình Quận 1, Tp.HCM

	Điện thoại
	:
	(84-08) 39 144 290                 Fax:   (84-08) 39 142 295

	E-mail
	:
	ors@ors.com.vn                     Website:   www.ors.com.vn

	Chi nhánh Cần Thơ. Chi nhanh Tân bình

	Địa chỉ
	:
	25 Châu Văn Liêm, Q.Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ

	Điện thoại
	:
	(84-0710) 3 817 828              Fax:   (84-0710) 3817829

	 Chi nhanh Tân bình

	Địa chỉ
	:
	435G-H (Lầu 1) Hoàng Văn Thụ, P4, Q.TB, TP HCM

	Điện thoại
	:
	(84-8)  38 118 924             Fax:   (84-8) 38 118 927

	Phòng giao dịch Biên Hòa

	Địa chỉ
	:
	72/15 Đồng Khởi, P.Tam Hiệp, TP Biên Hòa

	Điện thoại
	:
	(84-061) 8 878 073                Fax: (84-061) 8 878 075

	Phòng giao dịch Hà Nội

	Địa chỉ
	:
	260 - 262 Bà Triệu, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội

	Điện thoại
	:
	(84-04) 39 726 165                Fax: (04) 39 726 165


30. Tổ chức Kiểm toán
Công ty TNHH Kiểm toán DTL
Địa chỉ: 140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh


Điện thoại: (84-8) 38 275 026

Fax:  (84-8) 38 275 027

PHỤ LỤC
	Phụ lục 1
	Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

	Phụ lục 2
	Điều lệ công ty

	Phụ lục 3
	Báo cáo kiểm toán năm 2008. báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2009 do đơn vị lập

	Phụ lục 4
	Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc đăng ký giao dịch.

	Phụ lục 5
	Danh sách và sơ yếu lý lịch của các thành viên hội đoàng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng.

	Phụ lục 7
	Các tài liệu liên quan khác



                                            Bieân Hoøa, ngaøy  5  thaùng 10   naêm 2009    
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG HỢP GỖ TÂN MAI
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  KIÊM GIÁM ĐỐC
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